
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THỚI BÌNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Hòa giải viên các xã, thị trấn 

 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Địa chỉ 
Ghi chú 

Nam Nữ 

I UBND xã Tân Lộc Bắc     

01 Trần Văn Giới 1964  Ấp 1 Tổ Trưởng 

02 Trương Thanh Nhàn 1980  Ấp 1  

03 Trần Văn Hải 1967  Ấp 1  

04 Nguyễn Thị Nhung  1975 Ấp 1  

05 Lê Khắc Nguyên 1986  Ấp 1  

06 Lê Việt Triều 1981  Ấp 1  

07 Hứa Văn Tiết 1950  Ấp 1  

08 Nguyễn Văn Dũng 1956  Ấp 1  

09 Nguyễn Minh Tính 1977  Ấp 2 Tổ Trưởng 

10 Đặng Văn Ngọc 1954  Ấp 2  

11 Nguyễn Trung Thành 1956  Ấp 2  

12 Nguyễn Văn Dũng 1956  Ấp 2  

13 Nguyễn Thanh Quang 1985  Ấp 2  

14 Huỳnh Văn Hận 1962  Ấp 2  

15 Nguyễn Minh Đức 1992  Ấp 2  

16 Bùi Văn Hải 1960  Ấp 2  

17 Dương Văn Trọng 1955  Ấp 2  

18 Nguyễn Văn Đàng 1962  Ấp 3 Tổ Trưởng 

19 Nguyễn Việt Hùng 1968  Ấp 3  



20 Lâm Văn Út 1970  Ấp 3  

21 Tô Dũng Tiến 1982  Ấp 3  

22 Nguyễn Văn Lượng 1947  Ấp 3  

23 Võ Văn Dạng 1956  Ấp 3  

24 Nguyễn Thị Út  1955 Ấp 3  

25 Mạc Thành Phán 1985  Ấp 4 Tổ Trưởng 

26 Nguyễn Minh Quẩn 1990  Ấp 4  

27 Lê Văn Đèo 1967  Ấp 4  

28 Nguyễn Thị Hạnh  1964 Ấp 4  

29 Nguyễn Văn Út 1986  Ấp 4  

30 Phùng Văn Minh Đương 1984  Ấp 4  

31 Trần Văn Tại 1960  Ấp 5 Tổ Trưởng 

32 Phạm Văn Sang 1950  Ấp 5  

33 Trần Văn Đa 1959  Ấp 5  

34 Hữu Minh Huệ 1978  Ấp 5  

35 Phan Chúc Ly  1988 Ấp 5  

36 Trần Văn Kết 1958  Ấp 5  

37 Nguyễn Hữu Út 1970  Ấp 6 Tổ Trưởng 

38 Lê Thanh Tâm 1960  Ấp 6  

39 Nguyễn Văn Nam 1955  Ấp 6  

40 Trương Văn Chúc 1970  Ấp 6  

41 Nguyễn Văn Dũng 1955  Ấp 6  

42 Lê Thị Nga 1957  Ấp 6  

43 Lê Văn Sơn 1947  Ấp 6  

44 Lê Thanh Phong 1955  Ấp 6  



45 Nguyễn Việt Bắc 1967  Ấp 7 Tổ Trưởng 

46 Nguyễn Minh Việt 1958  Ấp 7  

47 Cao Văn Nuôl 1970  Ấp 7  

48 Nguyễn Văn Til 1983  Ấp 7  

49 Nguyễn Xuân Vũ 1993  Ấp 7  

50 Nguyễn Thị Sương  1964 Ấp 7  

51 Hà Hoàng Kiếm 1992  Ấp 7  

52 Nguyễn Văn Hết 1954  Ấp 7  

53 Văn Minh Quốc 1958  Ấp 7  

54 Cao Sơn Lâm   Ấp 8 Tổ Trưởng 

55 Tô Thanh Tòng   Ấp 8  

54 Nguyễn Thị Thúy   Ấp 8  

57 Phan Minh Đức   Ấp 8  

58 Cao Minh Luận   Ấp 8  

59 Lê Văn Cường   Ấp 8  

60 Lê Văn Nỉ   Ấp 8  

61 Phan Chí Tâm   Ấp 8  

62 Nguyễn Thanh Hải   Ấp 9 Tổ Trưởng 

63 Lữ Hoàng Sáng   Ấp 9  

64 Trần Thị Miền   Ấp 9  

65 Trần Quốc Khánh   Ấp 9  

66 Lữ Thái Sơn   Ấp 9  

67 Phan Nhã Trân   Ấp 9  

68 Lê Văn Dũng   Ấp 9  

II UBND xã Biển Bạch 
    



Đông 

01 Nguyễn Văn Khả   Ấp Xóm 

Mới 
Tổ trưởng 

02 Trần Văn Lùng   //  

03 Nguyễn Trường Sơn   //  

04 Lê Văn Của   //  

05 Lê Thanh Hằng   //  

06 Ngô Việt Khỏi   //  

07 Nguyễn Thị Dễ   //  

08 
Nguyễn Hữu Tấn   Ấp Cái 

Sắn 

Ngọn 

Tổ Trưởng 

09 Nguyễn Văn Phong   //  

10 Huỳnh Trúc Em   //  

11 Trần Văn Xuyên   //  

12 Nguyễn Văn Hoàng   //  

13 Huỳnh Văn Thể   //  

14 Trần Văn Xuyên   //  

15 Nguyễn Cẩm Giềng   //  

16 
Nguyễn Hoàng Dữ   Ấp 

Phước 

Hòa 

Tổ Trưởng 

17  Lê Văn Tấn   //  

18 Ngô Ngọc Lạnh   //  

19 Nguyễn Phú Cường   //  

20 Trịnh Bảo Nguyên   //  

21 Võ Thị Vũ   //  

22 Nguyễn Phước Cường   //  

23 Nguyễn Văn Nhanh   //  



24 Nguyễn Hoàng Lịnh   Ấp Hữu 

Thời 
Tổ Trưởng 

25 Nguyễn Văn Trung   //  

26 Trần văn Thum   //  

27 Võ Phi Hùng   //  

28 Nguyễn Thanh Xuân   //  

29 Nguyễn Văn Mãi   //  

30 Nguyễn Thị Huyền Trang   //  

31 Võ Thị Cẩn   //  

32 
Huỳnh Công Thành   Ấp 

Quyền 

Thiện 

Tổ Trưởng 

33 Nguyễn Thanh Tịnh   //  

34 Võ Văn Ly   //  

35 Dương Vũ Đằng   //  

36 Lê Hồng Phong   //  

37 Huỳnh Văn Trung   //  

38 Lê Minh Hội   //  

39 Huỳnh Ngọc Hạnh   //  

40 Ngô Văn Điền   Ấp 6 La 

Cua 
Tổ Trưởng 

41 Đào Công Bảy   //  

42 Nguyễn Văn Sáu   //  

43 Lưu Trường Giang   //  

44 Huỳnh Quốc Việt   //  

45 Lê Văn Trung   //  

46 Nguyễn Văn Lịnh   //  

47 Tôn Tuyết Lạnh   //  



48 Lê Minh Toại   Ấp Cái 

Sắn Vàm 
Tổ Trưởng 

49 Trần Quốc Bữu   //  

50 Lê Hoàng   //  

51 Đặng Lê Trà    //  

52 Tô Minh Nguyễn   //  

53 Võ Quốc Nhân   //  

54 Trinhj Trọng Nguyên   //  

55 Lê Hồng Nga   //  

54 Nguyễn Văn Lượng   Ấp Bình 

Minh 
Tổ Trưởng 

57 Đinh Văn Hậu   //  

58 Trương Văn Lớn   //  

59 Trương Thanh Mộng   //  

60 Hứa Văn hội   //  

61 Dương Trọng Nguyên   //  

62 Trương Thanh Mộng   //  

63 Trương Thị Thúy   //  

64 Nguyễn Quan Vinh   Ấp Sông 

Cái 
Tổ Trưởng 

65 Triệu Nguyên Nếu   //  

66 Đỗ Dũng Em   //  

67 Lê Hoàng Chiến   //  

68 Phan Văn Việt   //  

69 Đặng Chí Linh   //  

70 Trần Thị Thúy   //  

7 Quách Ngọc Lợi   Ấp Lê 

Giáo 
Tổ Trưởng 



72 Diệp Minh Bé   //  

73 Nguyễn Văn Ro   //  

74 Quách Hoàng Thân   //  

75 Trần Văn Tý   //  

76 Hồ Văn Trinh   //  

77 Trang minh Khuyên   //  

78 Nguyễn Song Tuyền   //  

79 
Nguyễn Đình Muộn   Ấp 

Nguyễn 

Tòng 

Tổ Trưởng 

80 Phạm Văn Bé   //  

8 Nguyễn Văn Toàn   //  

82 Trần Hoàng Bảo trọng   //  

83 Huỳnh Công Kháng   //  

84 Nguyễn Oanh Khép   //  

85 Trần Văn Thời   //  

86 Lê Ngọc Yến   //  

87 
Nguyễn Thanh Phương   Ấp 

Huỳnh 

Nuôi 

Tổ Trưởng 

88 Nguyễn Thanh Hùng   //  

89 Nguyễn Thanh Bình   //  

90 Châu Chí Cương   //  

9 Mạc Hồng Khải   //  

92 Bùi Việt Kha   //  

93 Phạm Minh Lý   //  

94 Trần Hòa Lan   //  

II UBND xã Biển Bạch 
    



01 Lê Văn Kiệp  1978 Ấp 8 Tổ Trưởng 

02 Ngô Văn Dương  1950 //  

03 Lê Tuyết Phượng 1970  //  

04 Nguyễn Xuân Trường  1973 //  

05 Nguyễn Văn Tào  1983 //  

06 Nguyễn Văn Út  1973 //  

07 Nguyễn Văn Phú  1943 //  

08 Phạm Quốc Việt  1968 //  

09 Phạm Hoàng Ngân  1952 Ấp Hà 

Phúc 

Ừng 

Tổ Trưởng 

10 Nguyễn Văn Thắng  1967 //  

11 Lê Hoàng Lắm  1981 //  

12 Trần Thanh Bình  1963 //  

13 Nguyễn Trọng Khải  1983 //  

14 Võ Thị Tâm 1970  //  

15 Phạm Văn Đến  1954 //  

16 Lê Thành Văn  1976 Ấp 

Thanh 

Tùng 

Tổ Trưởng 

17 Đỗ Văn Dũng  1954 //  

18 Nguyễn Văn Mến  1957 //  

19 Nguyễn Thanh Liêm  1950 //  

20 Trần Bình Đặng  1944 //  

21 Trần Trường Sơn  1982 //  

22 Lê Thị Tím 1968  //  

23 Nguyễn Văn Toàn  1975 Ấp 

Trương 

Thoại 

Tổ Trưởng 

24 Lê Văn Mỹ  1952 //  

25 Huỳnh Văn Tâm  1974 //  

26 Nguyễn Văn Ẩn  1970 //  

27 Võ Văn Đáng  1956 //  

28 Từ Xuân Mai 1954  //  

29 Trần Công Định  1989 //  

30 Lê Thanh Lâm  1957 Ấp 11 Tổ Trưởng 

31 Bùi Kiều Trang 1975  
// 

 

 

32 Phạm Quốc Lực  1990 //  

33 Nguyễn Văn Nhiêu  1983 //  

34 Huỳnh Minh Chiến  1937 //  

35 Nguyễn Văn Sương  1974 //  

IV UBND xã Tân Phú   //  



01 
Trần Nhân Thế 1964  

Ấp Đầu 

Nai 
Tổ Trưởng 

02 
Dương Văn Nhàn 1983  //  

03 
Nguyễn Văn Út 1964  //  

04 
Trương Minh Tăng 1988  //  

05 
Nguyễn Mỹ Nương  1983 //  

06 Tạ Thanh Dũng  1968  
Ấp Giao 

Khẩu 
Tổ Trưởng 

07 Nguyễn Thúy Oanh  1981 //  

08 Nguyễn Văn Thật 1965  //  

09 Trần Văn Kha 1971  //  

10 Nguyễn Quốc Vũ 1978  //  

11 Bùi Trường Kèo 1994  
Ấp Kinh 

5A 
Tổ Trưởng 

12 Phạm Văn Thơm  1956  //  

13 Võ Văn Tâm 1949  //  

14 Bùi Thị Thơm  1992 //  

15 Nguyễn Duy Khánh 1992  //  

16 Tăng Văn Sơn  1956  
Ấp Kinh 

5 B 
Tổ Trưởng 

17 Nguyễn Hoàng Dương  1963  //  

18 Nguyễn Thị Tuyết  1971 //  

19 Phạm Văn Tính 1963  
Ấp Nhà 

Máy A 
Tổ Trưởng 

20 Nguyễn Hoài Nam 1991  //  

21 Đặng Văn Tình 1980  //  

22 Nguyễn Văn Phận 1964  //  



23 Lê Thị Đàn  1964 //  

24 Trần Văn Xuồi 1952  
Ấp Nhà 

Máy B 
Tổ Trưởng 

25 Trương Mộng Ghi  1984 //  

26 Trương Văn Hiền 1972  //  

27 Thái Minh Sang 1972  //  

28  Nguyễn Hữu Hoàng 1960  //  

29 Thạch Hồng Chiến 
1963  Ấp Ta 

Pa Sa 1 
Tổ Trưởng 

30 Lê Minh Sự 1964  //  

31 Thạch Văn Rươl 1985  //  

32 Nguyễn Thị Bé Khoa  1992 //  

33 Trần Thanh Tân 1969  //  

34 Nguyễn Văn Hào 1986  
Ấp Ta 

Pa Sa 2 
Tổ Trưởng 

35 Nguyễn Mỹ Á  1994 //  

36 Bùi Văn Bảo 1985  //  

37 Phan Văn Suốt 1976  //  

38 Trần Văn Út 1983  //  

39 Lê Văn Lũy 1972  
Ấp Ta 

Pa Sa 3 
Tổ Trưởng 

40 Nguyễn Văn Gõ 1985  //  

41 Lê Văn Tường 2002  //  

42 Nguyễn Văn Quốc 1970  //  

43 Nguyễn Hồng Lam  1984 //  

44 Bùi Văn Ly 1963  
Ấp Tràm 

Thẻ 

Đông 

Tổ Trưởng 

45 Nguyễn Hữu Hồng   //  



46 Đặng Thúy Kiều  1985 //  

47  Nguyễn A Trô Bil   //  

48 Nguyễn Văn Quẻm 1964  
Ấp Tràm 

Thẻ 
Tổ Trưởng 

49 Đỗ Văn Yên 1989  //  

50 Nguyễn Văn Quen 1963  //  

51 Nguyễn Văn Thắng 1992  //  

52 Nguyễn Thị Hường  1978   

53 Phạm Văn Chinh 1984  
Ấp Trời 

Mọc 
Tổ Trưởng 

54 Trần Tống Chuyên  1990 //  

55 Huỳnh Văn Tuấn 1976  //  

56 Phan Văn Công 1981  //  

57  Nguyễn Hữu Trí  1949  /  

V UBND xã Trí Lực     

01 Nguyễn Phương Nam   Ấp 7 Tổ Trưởng 

02 Huỳnh Văn Nhiên    //  

03 Nguyễn Thị Pha   //  

04 Trương Minh Thuần   //  

05 Nguyễn Thành Tính   //  

06 Huỳnh Chí Mãi   //  

07 Trần Văn Hạnh   //  

08 Nguyễn Văn Mến   Ấp 8 Tổ Trưởng 

09 Lê Đình Kinh   //  

10 Lý Văn Khởi   //  

11 Phạm Ngọc Hùng   //  



12 Bùi Kim Phiến   //  

13 Huỳnh Chí Bảo   //  

14 Lý Văn Tiền   //  

15 Huỳnh Văn Hôn   //  

16 Phạm Văn Tạo   Ấp 5 Tổ Trưởng 

17 Phạm Văn Thắng   //  

18 Nguyễn Văn Nát   //  

19 Lê Thị Điệp   //  

20 Nguyễn Trọng Nguyễn   //  

21 
Sơn Song   

Ấp Phủ 

Thờ 
Tổ Trưởng 

22 Ung Hoàng Thương   //  

23 Lương Minh Út   //  

24 Nguyễn Thị Lệ Tho   //  

25 Bùi Việt Âm   //  

26 Nguyễn Văn Dậu   //  

27 Trịnh Hà Triều   Ấp 9 Tổ Trưởng 

28 Nguyễn Hoàng Đàm   //  

29 Trần Văn Hớn   //  

30 Lê Tường Mỹ Lý   //  

VI UBND xã Hồ Thị Kỷ     

01 Nguyễn Văn Hòn   
Ấp Bến 

Gỗ 
Tổ Trưởng 

02 Võ Quốc Khôi   //  

03 Dương Minh Chánh   //  

04 Nguyễn Văn Hen   //  

05 Dương NGọc Tiệp   //  



06 Huỳnh Văn Tâm   
Ấp Cây 

Khô 
Tổ Trưởng 

07 Lê Văn Công   //  

08 Phù Tấn Thù   //  

09 Hữu Thị Thu   //  

10 Trương Công Bằng   /  

11 Trần Văn Giang   
Ấp Bào 

Nhàn 
Tổ Trưởng 

12 Cao Huy Bình   //  

13 Hữu Minh Đức   //  

14 Đinh Kim Sáng   //  

15 Dương Văn Đáng   //  

16 Hồ Phú Hòa   
Ấp Cái 

Bát 
Tổ Trưởng 

17 Trần Hoàng Giỏi   //  

18 Nguyễn Văn Hảo   //  

19 TRương Thị Ngọc Yến   //  

20 Trần Văn Đông   //  

21 Lâm Hoàng Dũng   
Ấp Cây 

Xộp 
Tổ Trưởng 

22 Nguyễn Văn Ái   //  

23 Lê hoàng Lển   //  

24 Phan Hồng Chung   //  

25 Đoàn Văn Bền   ///  

26 Dương Minh Trí   Ấp1  Tổ Trưởng 

27 Võ Công Tràng   //  

28 Dương Văn Phúc   //  

29 Nguyễn Ngọc Diểm   //  



30 Lý Thị Lem   //  

31 Lê Trường Giang   
Ấp Xóm 

Lá 
Tổ Trưởng 

32 Nguyễn Hoàng Mál   //  

33 Dương Thanh Tiền   //  

34 Cáo Thị Oanh   //  

35 Phạm Văn Nhanh   //  

36 Nguyễn Trọng Yêm   

Ấp 

Đường 

Đào 

Tổ Trưởng 

37 Quách Hồng Nghĩa   //  

38 Hữu Hoàng Danh   //  

39 Hồ Thị Điệp   //  

40 Huỳnh Tấn Thành   //  

41 Nguyễn Minh Cải   
Ấp Tắc 

Thủ 
Tổ Trưởng 

42 Nguyễn Hoàng Phục   //  

43 Nguyễn Văn Rắng   //  

44 Nguyễn Ngọc Thẩm   //  

45 Phạm Tấn Vũ   //  

46 Nguyễn Văn Việt   Ấp 2 Tổ Trưởng 

47 Tạ Văn Duyên   //  

48 Phạm Văn Xê   //  

49 Ngôc Thị Để   //  

50 Thái Mỹ Hạnh   //  

51 Bùi Minh Dũng   
Ấp Xóm 

Sở 
Tổ Trưởng 

52 Lê Thiện Hải   //  

53 Nghê Thành Tư   //  



54 Lê Thị Mai Phương   //  

55 Bùi Hoàng Hôn   //  

VII UBND xã Trí Phải     

01 Trần Văn An   Ấp 1 Tổ Trưởng 

02 Nguyễn Văn Dảnh   //  

03 Nguyễn văn Dũng   //  

04 Nguyễn Văn Dữ   //  

05 Nguyễn Văn Luân   //  

06 Nguyễn Thị Chi   //  

07 Đặng Thanh Hóa   //  

08 Trần Văn Tuấn   Ấp 2 Tổ Trưởng 

09 Võ Hoàng Nga   //  

10 Đoàn Thanh Tú   //  

11 Đào Trung Nguyên   //  

12 Nguyễn Minh Hoàng   //  

13 Nguyễn Hồng Thây   //  

14 Cáo Văn Hòa   //  

15 Lương Hồng Thắm   Ấp 3 Tổ Trưởng 

16 Huỳnh Út Nguyên   //  

17 Ngỗ Văn Nhanh   //  

18 Phạm Văn Lương   //  

19 Trần Văn Nhân   //  

20 Lê Thị Hiện   //  

21 Nguyễn Văn Tỷ   //  

22 Võ Văn Điệp   Ấp 4 Tổ Trưởng 



23 Võ Thanh Mừng   //  

24 Lê Văn Nam   //  

25 Nguyễn Thị Đặng   //  

26 Nguyễn Văn Thêm   //  

27 Voc Hoàng Toàn   //  

28 Trần Văn Máy   //  

29 Lê Tấn Đạt   Ấp 5 Tổ Trưởng 

30 Nguyễn Đình Bộ   //  

31 Nguyễn Văn Oanh   //  

32 Ngô Ngọc Trinh   //  

33 Lê Văn Phúc   //  

34 Dương Văn Nghiêm   //  

35 Lê Hoàng Bến   //  

36 Đàm Minh Dương   Ấp 6 Tổ Trưởng 

37 Nguyễn Văn Ni   //  

38 Nguyễn Văn Tèo   //  

39 Lê ý Nhân   //  

40 Võ Hoàng Gương   //  

41 Phạm Văn Triệu   //  

42 Trần Văn Đẳng   //  

43 Trần Văn Nam   Ấp 10 Tổ Trưởng 

44  Lê Văn Toàn   //  

45 Lê Văn Hổ   //  

46 Trương Thị Tỉnh   //  

47  Trần Văn Quang   //  



48 Nguyễn Văn Hòn   //  

49 Trần Văn Minh   //  

VIII UBND xã Thới Bình     

01 Nguyễn Văn Vinh    Ấp   

02 Trần Minh Đương   //  

03 Đỗ Thành Lũy   //  

04 Chế Phát Hòn   //  

05 Nguyễn Văn Du   Ấp 2  

06 Nguyễn Văn Triều   //  

07 Quách Văn Của   //  

08 Huỳnh Thanh Tùng   //  

09 Tô Thị Hen   //  

10 Huỳnh Phát Lạc   //  

11 Nguyễn Văn Liệt   //  

12 Quách Chí Trung   Ấp 3  

13 Trần Văn Phong   //  

14 Lê Minh Luân   //  

15 Hồ Văn Khê   //  

16 Bùi Văn Hậu   //  

17 Hứa Văn Thắng   //  

18 Đoàn Ngọc Hoa   //  

19 Đỗ Minh Dương   Ấp 4  

20 Phạm Văn Xuyên   //  

21 Trần Quốc Tới   //  

22 Nguyễn Thanh Xia   //  

23 Phan Văn Nghiệp   Ấp 5  

24 Huỳnh Nhật Ngân   //  

25 Tô Kim Hương   //  

26 Bùi Văn Vinh   //  

27 Diệp Trọng Nguyễn   //  

28 Nguyễn Thị Mỹ   //  



29 Nguyễn Văn Bào   //  

30 Lê Văn Lực   Ấp 6  

31 Nguyễn Duy Khanh   //  

32 Nguyễn Kim Chi   //  

33 Lê Tiến Dũng   //  

34 Vương Văn Cầm   //  

35 Trần Văn Thường   //  

36 Nguyễn Văn Đấu   Ấp 7  

37 Nguyễn Quốc Đa   //  

38 Lê Hoàng Thịnh   //  

39 Nguyễn Thanh Sỹ   //  

40 Hồ Văn Hòa   //  

41 Nguyễn Thị Phụng   //  

42 Nguyễn Văn Phụng   Ấp 8  

43 Lê Phước Hòa   //  

44 Nguyễn Văn Khởi   //  

45 Nguyễn Minh Hoàng   //  

46 Nguyễn Văn Thành   //  

47 Ngô Thành Được   //  

48 Phạm Thị Chiếu   //  

49 Trịnh Quang Vinh   Ấp 9  

50 Dương Thị Bé Tư   //  

51 Dương Văn Thới   //  

52 Trần Thành Đô   //  

53 Quách Bé Thơ   //  

54 Phan Toàn Thư   Ấp 10  

55 Phan Toàn Thắng   //  

56 Trịnh Minh Thiếu   //  

57 Huỳnh Văn Mực   Ấp 11  

58 Bùi Văn Danh   //  

59 Bùi Văn Giàu   //  

60 Hồ Văn Hùng   //  



61 Trần Minh Mười   //  

62 Huỳnh Vũ Linh   //  

IX UBND thị trấn   //  

01 HUỲNH MINH LUÂN 1955  Khóm  Tổ trưởng 

02 HUỲNH QUỐC TOẢN 1970  //  

03 NGUYỄN THANH 

TÙNG 

1965  

//  

04 NGUYỄN THỊ HỒNG 1953  //  

05 TRẦN HOÀNG VIỆT 1951  //  

06 NGUYỄN TIẾN 

THẮNG 

1966  

//  

07 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 1973  Khóm 2 Tổ trưởng 

08 NGUYỄN THANH 

BÌNH 

1984  

//  

09 BÙI PHƯƠNG HOA  1965 //  

10 BÙI THANH DŨNG 1965  Khóm 3 Tổ trưởng 

11 LÊ NGỌC MAI  1959 //  

12 TỪ THANH LONG 1953  //  

13 PHẠM THỊ HƯƠNG  1963 //  

14 PHẠM PHÚ QUÝ  1987 //  

15 PHAN VĂN MINH 1963  Khóm 4 Tổ trưởng 

16 ĐÀO VĂN NHỰT 1968  //  

17 HUỲNH HOÀNG PHỤ 1973  //  

18 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1949  //  

19 VÕ THANH TÙNG 1972  //  

20 NGUYỄN VĂN ĐẬU 1950  Khóm 5 Tổ trưởng 

21 NGUYỄN VĂN MƯỜI 1957  //  

22 NGUYỄN VĂN GIẢNG 1971  //  

23 QUÁCH THỊ LÀI  1973 //  



24 NGUYỄN VĂN THÂN 1992  //  

25 NGUYỄN VĂN MUỐN 1968  Khóm 6 Tổ trưởng 

26 VƯƠNG SA LEM 1973  //  

27 HUỲNH VĂN CẨU 1965  //  

28 NGUYỄN QUYẾT 

THẮNG 

1947  

//  

29 PHẠM HOÀNG 

THƯỢNG 

1965  

//  

30 NGUYỄN MINH BẰNG 1978  Khóm 7 Tổ trưởng 

31 LÊ MINH THẮNG 1947  //  

32 BÙI VĂN NAM 1966  //  

33 NGUYỄN VĂN XUÂN 1964  //  

34 TRỊNH VĂN ĐUÔL 1975  //  

35 VÕ QUỐC CƯỜNG 1962  Khóm 8 Tổ trưởng 

36 PHAN NGOC BÉ 1952  //  

37 LÊ PHI HÙNG 1955  //  

38 PHẠM HỒNG CHỌN  1964 //  

39 NGUYỄN HỮU NGHỊ 1984  //  

40 TRỊNH VĂN ĐÔNG 1972  Khóm 9 Tổ trưởng 

41 NGUYỄN THANH 

TUẤN 

1953  

//  

42 NGUYỄN VIỆT HÙNG 1949  //  

43 NGUYỄN VĂN TÈO 1966  //  

44 NGUYỄN TRỌNG 

HỮU 

1990  

//  

X UBND xã Tân Lộc   //  

1 Mai Hồng Hài   Ấp 1 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Mạnh Quân   //  

3 Nguyễn Công Kích   //  

4 Nguyễn Bích Thủy   //  



5 Nguyễn Văn Sang   Ấp 2 Tổ trưởng 

6 Nguyễn Hoàng Sứ   //  

7 Nguyễn Văn Nhì   //  

8 Lê Thượng Đức   //  

9 Trần Văn Thắng   //  

10 Lê Văn Sáng   //  

11 Nguyễn Minh Lành   Ấp 3 Tổ trưởng 

12 Phạm Hoàng Bao   //  

13 Phạm Lệ Phí   //  

14 Lý Thành Công   //  

15 Lý Hoàng Liêm   //  

16 Hồ Văn Phến   Ấp 4 Tổ trưởng 

17 Hồ Hùng Dũng   //  

18 Trần Minh Nhu   //  

19 Trần Thanh Bình   //  

20 Nguyễn Thị Mến   //  

21 Khương Thanh Sum   //  

22 Từ Minh Phong   Ấp 5 Tổ trưởng 

23 Lê Minh Thông   //  

24 Lưu Hoàng Sin   //  

25 Đỗ Kim Loan   //  

26 Từ Hoàng Lung   //  

27 Trần Thanh Toàn   Ấp 6 Tổ trưởng 

28 Nguyễn So Dos   //  

29 Lê Minh Luân   //  

30 Nguyễn Tấn Võ   //  

31 Chanh Buol   Ấp 7 Tổ trưởng 

32 Hữu Thol   //  

33 Hữu Văn Lùng   //  

34 Hữu Khánh   //  

   35 Văn Ngọc Áng   //  

36 Hữu Nhơn   //  



37 Hứa Văn Nhị   Ấp 8 Tổ Trưởng 

38 Lê Văn Lợi   //  

39 Hứa Văn Út   //  

40 Huỳnh Văn Út   //  

41 Lữ Thị Chiến    //  

42 Nguyễn Chí Thanh   //  

43 Đặng Hoàng Sơn   Ấp 9 Tổ trưởng 

44 Cao Văn Chiến   //  

45 Phan Ngọc Điệp   //  

46 Trần Thanh Sơn   //  

47 Lữ Thị Dẹn   //  

48 Lê Văn Minh   //  

49 Dương Cẩm Tiên   //  

XI 
UBND xã Tân Lộc 

Đông 
  //  

1 Dương Văn Kiện   Ấp Tổ trưởng 

2 Lê Hoàng Bé   //  

3 Nguyễn Văn Tân   //  

4 Tô Kim Láng   //  

5 Đinh Minh Hùng   //  

6 Lê Phước Hòa   //  

7 Lâm Thành Trung   Ấp 2 Tổ trưởng 

8 Trần Văn Te   //  

9 Phạm Hồng Nga   //  

10 Nguyễn Văn Lượn   //  

11 Trịnh Kiều Diểm   Ấp 3 Tổ trưởng 

12 Trần Văm Khén   //  

13 Võ Minh Phú   //  

14 Huỳnh Văn Chậm   //  

15 Đỗ Ngọc Hân   //  

16 Trần Văn Kích   Ấp 4 Tổ trưởng 

17 Nguyễn Thị Hận   //  



18 Huỳnh Bảo Toàn   //  

19 Giảng Văn Dũng   //  

20 Giảng Phước Thư   //  

21 Lê Phi Thoàn   //  

22 Nguyễn Thị Thủy   //  

23 Kiều Văn Hai   Ấp 5 Tổ trưởng 

24 Trần Văn Vốn   //  

25 Trần Thị Diễm My   //  

26 Nguyễn Văn Đức   //  

27 Đặng Hoàng Anh   Ấp 6 Tổ trưởng 

28 Trương Xuân Hiệp   //  

29 Nguyễn Hùng Cường   //  

30 Chưởng Khởi Nghĩa   //  

31 Đặng Xuân Mơ   //  

32 Lê Thị Mơ   //  

33 Trần Văn Việt   //  

34 Phan Vằng Anh   Ấp 7 Tổ trưởng 

   35 Phan Vằng Đang   //  

36 Phan vầng Ẩn   //  

37 Đặng Văn Khải   //  

38 Võ Văn Soạn   //  

39 Phan Hoàng Đến   //  

40 Lâm Thu Hà   //  

41 Lâm Văn Thiện   //  

42 Đặng Văn Yên   //  

43 Đặng Văn Phán   //  

XII UBND xã Tân Bằng   //  

1 Lê Hoàng Khanh   
Ấp Kinh 

9 
Tổ trưởng 

2 Hồ Chí Công   //  

3 Từ Quốc Sự   //  

4 Trần Hồng Ngân   //  



5 Nguyễn Thúy Anh   //  

6 Hồ Hoàng Gian   //  

7 Hồ Chí Dũng   //  

8 Lê Văn Lịnh   //  

9 Lê Văn Nguyên   
Ấp Kinh 

8 
Tổ trưởng 

10 Nguyễn Văn Bon   //  

11 Quách Văn Quân   //  

12 Huỳnh Thị Bích Mai   //  

13 Trần Văn Lâm   //  

14 Lê Trường Giang   //  

15 Phạm Văn Dừng   //  

16 Đặng Đồng Thin   //  

17 Nguyễn Văn Giỏi   //  

18 Trương Trúc Vân   
Ấp Tấn 

Công 
Tổ trưởng 

19 Nguyễn Thanh Thiên   //  

20 Nguyễn Phương Nam   //  

21 Nguyễn Thị Đen   //  

22 Nguyễn Bắc Giới   //  

23 Từ Cọl Tiêu   //  

24 Từ Hoàng Buôl   //  

25 Cao Thanh Dũng   //  

26 Nguyễn Thành Sơn   
Ấp Kinh 

6 
Tổ trưởng 

27 Trương Thanh Toại   //  

28 Nguyễn Hoàng Thin   //  

29 Từ Thị Thúy   //  

30 Trương Văn Hiệp   //  

31 Nguyễn Văn Thông   //  

32 Huỳnh Văn Dũng   //  

33 Phan Văn Điều   //  

34 Trần Thanh Bình   //  



   35 Nguyễn Minh Cường   

Ấp 

Nguyễn 

Huế 

Tổ trường 

36 Nguyễn Văn Cần   //  

37 Nguyễn Công Hậu   //  

38 Lê Thị Hồng Phương   //  

39 Đỗ Việt Triều   //  

40 Lê Văn Tằng   //  

41 Lê Hoàng Thín   //  

42 Lê Hoàng Thiệm   //  

43 Nguyễn Văn Cường   //  

44 Trần Văn Tân   //  

45 Đoàn Minh Hiện   

Ấp Lê 

Hoàng 

Thá 

Tổ trưởng 

46 Quách Văn Út     

47 Lê Minh Chúc   //  

48 Ngô Minh Nguyệt   //  

49 Trương Văn Hoảng   //  

50 Nguyễn Văn Nía   //  

51 Nguyễn Bạch Đằng   //  

52 Nguyễn Văn Lập   //  

53 Kiều Văn Chiến   //  

54 Lê Văn Đỉnh   //  

55 Lê Hoàng Thoi   
Ấp Tân 

Bằng 
Tổ trưởng 

56 Nguyễn Minh Tửng   //  

57 Hà Thị Cẩm Hồng   //  

58 Nguyễn Thị Diểm My   //  

59 Nguyễn Văn Lam   //  

60 Nguyễn Văn Bây   //  

61 Nguyễn Quốc Diễn   //  

62 Lê Văn Thật   //  

63 Tạ Văn Hiền   //  



 


